
 

PHẦN II: CẤP TỈNH ( TIẾP THEO) 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

A CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực: Điện (9) 

1 

 

 

 

 

Cấp giấy phép hoạt 

động phát điện 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

 - Thời hạn giải quyết: 

14 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

 



2 

 

2 

Cấp giấy phép hoạt 

động phân phối điện 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

- Thời hạn giải quyết: 

14 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp  

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 

 



3 

 

3 

Cấp giấy phép hoạt 

động bán buôn điện 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

- Thời hạn giải quyết: 

14 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp  

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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4 

Cấp giấy phép hoạt 

động bán lẻ điện 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

- Thời hạn giải quyết: 

14 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp  

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Cấp lại giấy phép 

hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

(trừ trường hợp giấy 

phép bị mất, bị 

hỏng) 
- Thời hạn giải quyết: 

10 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp  

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định  hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

7 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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6 

Cấp gia hạn giấy 

phép hoạt động điện 

lực thuộc thẩm 

quyền cấp của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh 

- Thời hạn giải quyết: 

10 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp  

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

7 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép hoạt 

động điện lực thuộc 

thẩm quyền cấp của 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Thời hạn giải quyết: 

10 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp  

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

7 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Thu hồi giấy phép 

hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

- Thời hạn giải quyết: 

10 ngày kể từ thời 

điểm có cơ sở xác 

định giấy phép hoạt 

động điện lực thuộc 

trường hợp  quy định 

tại khoản 1 Điều 23 

Nghị định số 

61/2025/NĐ-CP 

ngày 04/3/2025 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/ BP 

Một cửa các cấp  

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

địn hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

7 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, BP 

Một cửa các cấp (tiếp 

nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Cấp lại giấy phép 

hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

trong trường hợp 

giấy phép bị mất, bị 

hỏng 

- Thời hạn giải 

quyết: 10 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và  hợp lệ 

 

II Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng (2) 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

Một cửa các 

cấp  

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý năng lượng xử 

lý, thẩm định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

7 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

TT PVHCC các cấp, 

BP Một cửa các cấp 

(tiếp nhận) 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 1 ngày 
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Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây 

dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng 

điều chỉnh 
TTHC: 

1.013239 

* Thời gian thực hiện:  

Dự án nhóm A 

không quá 35 

ngày; dự án nhóm B 

không quá 25 ngày; 

dự án nhóm C không 

quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ Sở Công Thương 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý năng lượng (xử lý, thẩm 

định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

Dự án nhóm A: 31,5 ngày 

Dự án nhóm B: 21,5 ngày 

Dự án nhóm C: 11,5 ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Quản lý năng 

lượng (phân công, thẩm 

định)  

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 
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Thẩm định thiết kế 

xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ 

sở/thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết 

kế cơ sở điều chỉnh 
1.013234 

*Thời gian thực 

hiện:Công trình cấp 

đặc biệt, cấp I không 

quá 40 ngày; Công trình 

cấp cấp II và cấp III 

không quá 30 ngày; các 

công trình còn lại 

không quá 20 

ngày từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng (1) 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ Sở Công Thương 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý năng lượng (xử lý, thẩm 

định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

Công trình cấp đặc biết, 

cấp I: 36,5 ngày 

Công trình cấp II, cấp III: 

26,5 ngày 

Công trình còn lại: 16,5 

ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Quản lý năng 

lượng (phân công, thẩm 

định)  

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 
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Kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành  

công trình xây dựng 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công 

Thương 

1.009794 

* Thời gian thực hiện:  

30 ngày đối với công 

trình cấp I, cấp đặc 

biệt và 20 ngày đối với 

công trình còn lại kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ đề 

nghị kiểm tra công tác 

nghiệm thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IV 

 

 

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp/ Bp Một 

cửa cấp xã 

* Bộ phận trả kết quả 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (vào sổ, đóng, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

LĐ Sở Công Thương 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý năng lượng (xử lý, thẩm 

định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

Công trình cấp đặc biết, 

cấp I: 26,5 ngày 

Công trình còn lại: 16,5 

ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Quản lý năng 

lượng (phân công, thẩm 

định)  

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp giấy phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  
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Cấp lại giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

 

 

 

 

15 

Cấp điều chỉnh giấy 

phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Thu hồi giấy phép, 

giấy chứng nhận về 

quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền của 

Sở Công Thương 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

06 giờ 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 01 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 01 giờ 

- Thẩm định: 01 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 01 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 01 giờ 
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Cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật 

an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc 

thẩm quyền của Sở 

Công Thương 

* Thời gian thực hiện: 

20 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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1.  

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại giấy chứng 

nhận huấn luyện 

kỹthuật an toàn vật 

liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền của 

Sở Công Thương 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 06 giờ 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 01 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

08 giờ 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 01 giờ 

- Thẩm định: 01 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 01 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 01 giờ 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Công Thương.  

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 18 ngày 

làm việc,kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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20 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc nổ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương:  

- Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

doanh 

nghiệp  

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/8 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định: 1/8 ngày 
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Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất tiền chất 

thuốc nổ 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp điều chỉnh giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất 

tiền chất thuốc nổ 

* Thời gian thực hiện: 5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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V Lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước 
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Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp sửa đổi, bổ sung  Giấy 

phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
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Cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 10 ngày 

làm việc,kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

06 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây thuốc lá 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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VI Lĩnh vực Hóa chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

29 

 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

- Thời hạn giải 

quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

của tổ chức, cá nhân 

được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở 

chính. 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp tổ chức, cá nhân 

có cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

tại địa phương khác 

với địa phương đặt 

trụ sở chính. 

 

 

 

 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

04 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp điều chỉnh giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp. 

- Thời hạn giải 

quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

của tổ chức, cá nhân 

được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở 

chính. 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp tổ chức, cá nhân 

có cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

tại địa phương khác 

với địa phương đặt 

trụ sở chính. 

 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8,5 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 04 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 
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Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp  

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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32 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp. 

- Thời hạn giải 

quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

của tổ chức, cá nhân 

được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở 

chính. 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp tổ chức, cá nhân 

có cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

tại địa phương khác 

với địa phương đặt 

trụ sở chính. 

 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

04 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp điều chỉnh giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa 

chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

- Thời hạn giải 

quyết:  

+ 12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

của tổ chức, cá nhân 

được đặt tại địa 

phương đặt trụ sở 

chính. 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với trường 

hợp tổ chức, cá nhân 

có cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa chất 

tại địa phương khác 

với địa phương đặt 

trụ sở chính. 

 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8,5 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 04 giờ 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 



29 
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Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hóa 

chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công 

nghiệp  

* Thời gian thực 

hiện: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất và kinh 

doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp. 

- Thời hạn giải 

quyết:  

+ 12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợp cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh hóa chất 

của tổ chức, cá 

nhân được đặt 

tại địa phương đặt 

trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợp tổ 

chức, cá nhân có 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa 

chất tại địa phương 

khác với địa 

phương đặt trụ sở 

chính. 

 

* Trường hợp 1: 12 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

04 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp điều chỉnh 

giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản 

xuất và kinh doanh 

hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

- Thời hạn giải 

quyết:  

+ 12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợp cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh hóa chất 

của tổ chức, cá 

nhân được đặt 

tại địa phương đặt 

trụ sở chính. 

+ 15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợp tổ 

chức, cá nhân có 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hóa 

chất tại địa phương 

khác với địa 

phương đặt trụ sở 

chính. 

 

 

 

 

* Trường hợp 2: 15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

8,5 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 04 giờ 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 
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Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất và kinh 

doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp  

* Thời gian thực 

hiện: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
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Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



33 

 

 

Cấp Giấy phép sản 

xuất hóa chất Bảng 

1 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  
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Cấp điều chỉnh 

Giấy phép sản xuất 

hóa chất Bảng 1 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



34 
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Cấp lại Giấy phép 

sản xuất hóa chất 

Bảng 1 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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3

9 

 

 

 

 

Cấp Giấy phép sản 

xuất hóa chất Bảng 2 

và hóa chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp điều chỉnh Giấy 

phép sản xuất hóa 

chất Bảng 2 và hóa 

chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng chuyên 

môn xử lý, thẩm định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng chuyên môn  

phân công, thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp lại Giấy phép 

sản xuất hóa chất 

Bảng 2 và hóa chất 

Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu hóa 

chất Bảng 1 

* Thời gian thực 

hiện: 7 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu hóa 

chất Bảng 2, hóa 

chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 7 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



38 

 

46 

 

Cấp lại giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu 

hóa chất Bảng 1 

Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  
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Cấp lại giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu 

hóa chất Bảng 2, hóa 

chất Bảng 3 

Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

 

 

48 

 

Cấp gia hạn giấy 

phép xuất khẩu, nhập 

khẩu hóa chất Bảng 

1 

Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

49 

 

Cấp gia hạn giấy 

phép xuất khẩu, nhập 

khẩu hóa chất Bảng 

2, hóa chất Bảng 3 

Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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hợp lệ. 

50 

 

 

 

 

Cấp điều chỉnh giấy 

phép xuất khẩu, nhập 

khẩu hóa chất Bảng 

1 

* Thời gian thực 

hiện: 7 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

Cấp điều chỉnh giấy 

phép xuất khẩu, nhập 

khẩu hóa chất Bảng 

2, hóa chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 7 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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52 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy phép kinh 

doanh hóa chất Bảng 

2, hóa chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

Cấp điều chỉnh Giấy 

phép kinh doanh hóa 

chất Bảng 2, hóa 

chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh hóa chất 

Bảng 2, hóa chất 

Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ  

hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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55 

 

Cấp Giấy phép sản 

xuất và kinh doanh 

hóa chất Bảng 2, hóa 

chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

Cấp điều chỉnh Giấy 

phép sản xuất và 

kinh doanh hóa chất 

Bảng 2, hóa chất 

Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 16 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

   

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy phép 

sản 

xuất và kinh doanh 

hóa chất Bảng 2, hóa 

chất Bảng 3 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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VII 

 

Lĩnh vực Chất lượng sản phẩm hàng hóa 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Quyết định chỉ 

định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp 

* Thời gian thực 

hiện: 25 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

05 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

17 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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59 

 

 

 

 

 

Cấp thay đổi, bổ 

sung phạm vi, lĩnh 

vực được chỉ định 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp lại quyết định 

chỉ định 

* Thời gian thực 

hiện: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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61 

 

 

 

 

 

Thông báo tiếp nhận 

hồ sơ công bố hợp 

quy các sản phẩm, 

hàng hóa phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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62 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

Cấp bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động 

thử nghiệm. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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64 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động giám định. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

Cấp bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động 

giám định. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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67 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động giám định 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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68 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động kiểm định. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động kiểm định. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

Cấp bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động 

kiểm định. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động chứng nhận. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động 

chứng nhận. 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động chứng nhận 

* Thời gian thực 

hiện: 5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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VII Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

74 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô từ 3 

triệu lít/năm trở lên) 

* Thời gian thực 

hiện: 15 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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75 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy phép 

sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô từ 3 

triệu lít/năm trở lên) 

* Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ của 

doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp 

(quy mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) 

* Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ của 

doanh nghiệp. 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 

 



56 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy phép chế 

biến nguyên liệu 

thuốc lá 

* Thời gian thực 

hiện: 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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78 

 

Cấp lại Giấy phép 

chế biến nguyên liệu 

thuốc lá 

* Thời gian thực 

hiện: 15 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép chế biến 

nguyên liệu thuốc lá 

* Thời gian thực 

hiện: 15 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

80 

 

Chấp thuận đầu tư 

đổi mới thiết bị, 

công nghệ; đầu tư 

sản xuất thuốc lá 

xuất khẩu, gia công 

thuốc lá xuất khẩu; 

di chuyển địa điểm 

theo quy hoạch; đầu 

tư chế biến nguyên 

liệu thuốc lá  

* Thời gian thực 

hiện: 15 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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IX Lĩnh vực Dầu khí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chấp thuận các tài liệu 

an toàn thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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X Lĩnh vực Kinh doanh khí 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp 

LPG vào chai 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào chai 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào chai 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp 

LPG vào xe bồn 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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86 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào xe bồn 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào xe 

bồn 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp 

LPG vào phương tiện 

vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào phương 

tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào 

phương tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp 

LNG vào phương tiện 

vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LNG vào phương 

tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào 

phương tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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94 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện trạm nạp 

CNG vào phương tiện 

vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện trạm 

nạp CNG vào phương 

tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp CNG vào 

phương tiện vận tải 

- Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 07 ngày 

làm việc,kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

 

 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghiệp xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2  ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất, 

sửa chữa chai chứa LPG 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất, sửa chữa chai chứa 

LPG 

* Thời gian thực hiện: 7 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất, sửa chữa chai 

chứa LPG 

* Thời gian thực hiện: 7 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

chai LPG mini 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất chai LPG mini 

* Thời gian thực hiện: 7 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất chai LPG mini 

* Thời gian thực hiện: 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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XI Lĩnh vực Khoáng sản 
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Phê duyệt kế hoạch 

quản lý rủi ro trong khai 

thác khoáng sản bằng 

phương pháp hầm lò 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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104 

Cấp Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an 

toàn trong khai thác 

khoáng sản 

* Thời gian thực hiện: 

17 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng chuyên 

môn xử lý, thẩm định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng chuyên môn  

phân công, thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong khai 

thác khoáng sản 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ 
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Thu hồi Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn trong khai 

thác khoáng sản 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được đề nghị 

thu hồi 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

06 giờ 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

01 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 01 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 08 giờ 

 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 01 giờ 

- Thẩm định: 01 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 01 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 01 giờ 
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XII Lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

Xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực nghề thủ công 

mỹ nghệ 

- Thời hạn giải quyết: 

Thời gian tổ chức hoạt 

động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực nghề thủ 

công mỹ nghệ tại Hội 

đồng cấp tỉnh 90 ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Công nghiệp xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

79 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

05 ngày 

 

Cá nhân 

là người 

Việt 

Nam làm 

việc 

trong 

lĩnh vực 

nghề thủ 

công mỹ 

nghệ  

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 01 ngày 

- Thẩm định: 04 ngày 
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XIII Lĩnh vực Cụm công nghiệp 

 

108 

Thành lập/mở rộng 

cụm công nghiệp 

*Thời gian thực hiện: 

57 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh  

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện:  

04 ngày 

 

 

 

Doanh 

nghiệp, HTX, 

tổ chức 

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 0,5  

ngày 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

 - Thẩm định: 0,5  ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

 (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện:  

0,5 ngày 

 

 

Trung tâm PVHC các 

cấp/Bộ phận một cửa 

cấp xã 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Lãnh đạo Sở Công Thương 

 (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 02 ngày 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 ngày 

 

Trung tâm PVHC 

các cấp/Bộ phận 

một cửa cấp xã 

* Thời gian thực 

hiện:  

 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 1,5 ngày 

 

Lãnh đạo UBND  xã 

(ký, duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 2 ngày 

Văn thư HĐND-UBND xã 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 

 

Lãnh đạo phòng QL CN 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

 - Thẩm định: 1,5  ngày 

 

 

Chuyên viên Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT 

* Thời gian thực hiện:  

20 ngày 

 

 

Chuyên viên phòng 

Quản lý Công nghiệp 

* Thời gian thực hiện: 

 20 ngày 
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XIV Lĩnh vực Công nghiệp nặng 

 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy xác nhận ưu 

đãi dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ 

trợ thuộc Danh mục sản 

phẩm công nghiệp hỗ 

trợ ưu tiên phát triển của 

các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 

* Thời gian thực hiện: 

30 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

04 giờ 

 

 

 

Trung tâm PVHC các 

cấp/Bộ phận một cửa cấp 

xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 04 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

04 giờ 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

03 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

04 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Trung tâm PVHC các 

cấp/Bộ phận một cửa 

cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 04 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng chuyên 

môn xử lý, thẩm định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 ngày 

 

 

 

LĐ Phòng chuyên môn  

phân công, thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 04 giờ 

- Thẩm định: 03 ngày 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 03 ngày 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 ngày 
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XV Lĩnh vực Công nghiệp địa phương 

 

110 

Cấp Giấy chứng nhận 

sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp 

tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Theo quy định tại Kế 

hoạch bình chọn hàng 

công nghiệp nông thôn 

tiểu do UBND tỉnh ban 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

hồ sơ) 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý Công 

nghiệp phân công, thẩm 

định  

 

 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh (thẩm 

định) 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 
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XVI Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động 

 

 

 

 

111 

 

 

Cấp chứng chỉ kiểm 

định viên 

* Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  
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Cấp lại chứng chỉ kiểm 

định viên 

* Thời gian thực hiện: 

5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 02 giờ 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

02 giờ 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp 

xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 02 giờ 

 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp  xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

LĐ Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 02 giờ 

 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp  phân công, thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 02 giờ 

- Thẩm định: 04 giờ 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 04 giờ 

 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 

 02 giờ 
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XVII Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng (2) 

113 

Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng/Báo cáo 

nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng 

điều chỉnh 

TTHC: 

1.013239 

* Thời gian thực hiện:  

Dự án nhóm A 

không quá 35 

ngày; dự án nhóm B 

không quá 25 ngày; 

dự án nhóm C không 

quá 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ Sở Công Thương 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý công nghiệp (xử lý, 

thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

Dự án nhóm A: 31,5 ngày 

Dự án nhóm B: 21,5 ngày 

Dự án nhóm C: 11,5 ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp (phân công, thẩm 

định)  

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 
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114 

Thẩm định thiết kế 

xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở/thiết 

kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế 

cơ sở điều chỉnh 

1.013234 

*Thời gian thực 

hiện:Công trình cấp 

đặc biệt, cấp I không 

quá 40 ngày; Công 

trình cấp cấp II và cấp 

III không quá 30 ngày; 

các công trình còn lại 

không quá 20 

ngày từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ Sở Công Thương 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý công nghiệp (xử lý, 

thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

Công trình cấp đặc biết, 

cấp I: 36,5 ngày 

Công trình cấp II, cấp III: 

26,5 ngày 

Công trình còn lại: 16,5 

ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp (phân công, thẩm 

định)  

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 
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XVIII Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng (1) 

115 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn 

thành  công trình 

xây dựng thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công 

Thương 

1.009794 

* Thời gian thực 

hiện:  

30 ngày đối với 

công trình cấp I, 

cấp đặc 

biệt và 20 ngày đối 

với công trình còn 

lại kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị 

kiểm tra công tác 

nghiệm thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp/ Bp Một 

cửa cấp xã 

* Bộ phận trả kết quả 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (vào sổ, đóng, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

LĐ Sở Công Thương 

 (ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý công nghiệp (xử lý, 

thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

Công trình cấp đặc biết, 

cấp I: 26,5 ngày 

Công trình còn lại: 16,5 

ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Quản lý công 

nghiệp (phân công, thẩm 

định)  

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 
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